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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CCC  :  Chiều cao cây 

CCĐB :  Chiều cao đóng bắp 

CIMMYT :  International Maize and Wheat Improvement Center   

  (Trung tâm cải tạo ngô và lúa mỳ Quốc tế) 

Cs :  Cộng sự 

CSDTL :  Chỉ số diện tích lá 

CV :  Coefficient of Variantion (Hệ số biến động) 

Đ/c :  Đối chứng 

FAO :  Food and Agriculture Organization of the United Nations     

  (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) 

IPRI :  International Rice Research Institute  

   (Viện nghiên cứu lúa quốc tế) 

LSD.05 :  Least Significant Difference  

   (Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa ở mức 95%) 

NS :  Năng suất 

NSLT :  Năng suất lý thuyết 

NSTT :  Năng suất thực thu 

P :  Probability (xác suất) 

P1000 hạt :  Khối lượng 1000 hạt 

PTNT :  Phát triển nông thôn 

QPM :  Quality Protein Maize (ngô chất lượng Protein cao) 

HT15 :  Hè thu  2015 

USDA :  United State Department of  Agriculture  

  (Bộ Nông nghiệp Mỹ)  

X16 :  Xuân 2016                
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